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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BÁO

                                                                                                         Tỉnh Sơn La
Số 22                                                                             Ngày 29 tháng 12 năm 2016
MỤC LỤC 

CÔNG BÁO NĂM 2016

  HỆ THỐNG VĂN BẢN
 ĐĂNG CÔNG BÁO NĂM 2016
	STT
	Tên cơ quan ban hành
	Số văn bản

	1
	Hội đồng nhân dân tỉnh
	41

	
	- Nghị quyết Quy phạm pháp luật
	26

	
	- Nghị quyết cá biệt
	15

	2
	Uỷ ban nhân dân tỉnh
	128

	
	- Quyết định Quy phạm pháp luật
	45

	
	- Quyết định cá biệt
	66

	
	- Chỉ thị cá biệt
	17

	
	Tổng cộng văn bản
	169


	STT
	Trích yếu nội dung
	Ngày
 ban hành
	Hiệu lực
 thi hành

	CÔNG BÁO SỐ 01 (15-01-2016)

	1
	Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La 
	09-12-2015
	19-01-2016

	2
	Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND huyện; Trưởng, Phó phòng phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của phòng Kinh tế thuộc UBND thành phố Sơn La 
	09-12-2015
	19-01-2016

	3
	Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La 
	09-12-2015
	19-01-2016

	4
	Quyết định số 3217/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên đối với đá phiến sét
	18-12-2015
	18-12-2015

	5
	Quyết định số 3241/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020
	22-12-2015
	22-12-2015

	6
	Quyết định số 3242/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2016
	22-12-2015
	22-12-2015

	7
	Quyết định số 3331/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện xe ô tô tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	28-12-2015
	28-12-2015

	8
	Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường công tác bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
	31-12-2015
	31-12-2015

	CÔNG BÁO SỐ 02 (20-01-2016)

	9
	Nghị quyết số 116/2015/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2014
	10-12-2015
	20-12-2015

	10
	Nghị quyết số 117/2015/NQ-HĐND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
	10-12-2015
	10-12-2015

	11
	Nghị quyết số 118/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
	10-12-2015
	10-12-2015

	12
	Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020
	10-12-2015
	10-12-2015

	13
	Nghị quyết số 123/2015/NQ-HĐND Quy định tiêu thức phân công cơ quan Thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới năm 2016 trên địa bàn tỉnh
	10-12-2015
	01-01-2016

	14
	Nghị quyết số 124/2015/NQ-HĐND về Chương trình việc làm tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020
	10-12-2015
	20-12-2015

	15
	Nghị quyết số 125/2015/NQ-HĐND về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La
	10-12-2015
	20-12-2015                                                                                                                                     

	CÔNG BÁO SỐ 03 (25-01-2016)

	16
	Nghị quyết số 121/2015/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2016
	10-12-2015
	10-12-2015

	17
	Nghị quyết số 126/2015/NQ-HĐND về việc quy định mức học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập của tỉnh Sơn La từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 
	10-12-2015
	20-12-2015

	18
	Nghị quyết 127/2015/NQ-HĐND sửa đổi một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh quy định chế độ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tỉnh Sơn La
	10-12-2015
	01-01-2016

	19
	Nghị quyết số 128/2015/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách phòng, chống, kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020
	10-12-2015
	01-01-2016

	20
	Nghị quyết số 129/2015/NQ-HĐND về chế độ kinh phí cho học sinh phải qua sông, suối, hồ để đi học
	10-12-2015
	01-01-2016

	21
	Nghị quyết số 134/NQ-HĐND Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016
	10-12-2015
	01-01-2016

	22
	Nghị quyết số 140/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2020
	10-12-2015
	10-12-2015

	23
	Nghị quyết số 141/NQ-HĐND giao biên chế công chức tỉnh Sơn La năm 2016
	10-12-2015
	01-01-2016

	CÔNG BÁO SỐ 04 (30-01-2016)

	24
	Nghị quyết số 120/2015/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2016
	10-12-2015
	10-12-2015

	25
	Nghị quyết số 122/2015/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2016
	10-12-2015
	10-12-2015                                                                                                               

	CÔNG BÁO SỐ 05 (25-02-2016)

	26
	Nghị quyết số 133/NQ-HĐND thông qua tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giải quyết những nội dung do UBND tỉnh trình giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 10 và thứ 11) thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh
	08-12-2015
	08-12-2015

	27
	Nghị quyết số 137/NQ-HĐND về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La
	10-12-2015
	10-12-2015

	28
	Nghị quyết số 138/NQ-HĐND về thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La
	10-12-2015
	10-12-2015

	29
	Nghị quyết số 139/NQ-HĐND về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
	10-12-2015
	10-12-2015

	30
	Nghị quyết số 142/NQ-HĐND phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Sơn La năm 2016
	10-12-2015
	01-01-2016

	31
	Nghị quyết số 143/NQ-HĐND đặt tên đường, tên phố thuộc thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu - đợt 1
	10-12-2015
	10-12-2015

	32
	Nghị quyết số 144/NQ-HĐND đặt tên đường, tên phố thuộc thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã - đợt 1
	10-12-2015
	10-12-2015

	33
	Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La
	31-12-2015
	10-01-2016

	34
	Quyết định số 3243/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015 - 2020"  tỉnh Sơn La
	22-12-2015
	22-12-2015

	35
	Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
	28-01-2016
	28-01-2016

	CÔNG BÁO SỐ 06 (29-02-2016)

	36
	Quyết định số 3244/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển du lịch vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
	22-12-2015
	22-12-2015

	37
	Quyết định số 3263/QĐ-UBND Quy định thực hiện cơ chế một cửa trong việc giải quyết các công việc liên quan trực tiếp đến tổ chức và cá nhân tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La 
	23-12-2015
	23-12-2015

	38
	Quyết định số 3402/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
	31-12-2015
	31-12-2015

	39
	Quyết định số 56/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2016 - 2020
	12-01-2016
	12-01-2016

	40
	Quyết định số 57/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
	12-01-2016
	12-01-2016

	CÔNG BÁO SỐ 07 (15-3-2016)

	41
	Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức trích kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
	02-02-2016
	12-02-2016

	42
	Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh
	03-02-2016
	13-02-2016

	43
	Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và xã hội
	04-02-2016
	14-02-2016

	44
	Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng và khai thác tài sản hạ tầng đường bộ địa phương tỉnh Sơn La
	18-02-2016
	28-02-2016

	45
	Quyết định số 58/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển y, dược cổ truyền đến năm 2020
	12-01-2016
	12-01-2016

	46
	Quyết định số 202/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016
	26-01-2016
	26-01-2016

	47
	Quyết định số 205/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2016
	26-01-2016
	26-01-2016

	48
	Quyết định số 206/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La
	26-01-2016
	26-01-2016

	49
	Quyết định số 229/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016
	28-01-2016
	28-01-2016

	50
	Quyết định số 247/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016
	29-01-2016
	29-01-2016

	51
	Quyết định số 257/QĐ-UBND công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Sơn La ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 31/12/2015
	01-02-2016
	01-02-2016

	CÔNG BÁO SỐ 08 (31-3-2016)

	52
	Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý, vận hành sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
	07-3-2016
	17-3-2016

	53
	Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La
	10-3-2016
	20-3-2016

	54
	Quyết định số 316/QĐ-UBND về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2016
	04-02-2016
	04-02-2016

	55
	Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	19-02-2016
	19-02-2016

	56
	Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2016
	22-02-2016
	22-02-2016

	57
	Quyết định số 394/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên và tỷ lệ quy đổi từ sản phẩm tài nguyên ra sản lượng tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Sơn La
	22-02-2016
	22-02-2016

	58
	Quyết định số 431/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện với UBND cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật nông nghiệp trên địa bàn cấp xã với UBND cấp xã
	26-02-2016
	26-02-2016

	59
	Quyết định số 620/QĐ-UBND  ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
	21-3-2016
	21-3-2016

	CÔNG BÁO SỐ 09 (15-5-2016)

	60
	Nghị quyết số 131/2016/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1, Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh quy định một số khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh
	22-3-2016 
	02-4-2016

	61
	Nghị quyết số 132/2016/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cho công chức, viên chức và người lao động được giao thêm nhiệm vụ quản lý học sinh ăn, ở bán trú tại các trường trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	22-3-2016 
	01-9-2016

	62
	Nghị quyết số 133/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	22-3-2016 
	02-4-2016

	63
	Nghị quyết số 152/NQ-HĐND bãi bỏ Khoản 7, Mục I, Điều 1 Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh khóa XIII quy định một số loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh
	22-3-2016
	22-3-2016

	64
	Quyết định số 625/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Sơn La
	21-3-2016
	21-3-2016

	65
	Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	24-3-2016
	24-3-2016

	66
	Quyết định số 633/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La năm 2016
	24-3-2016
	24-3-2016

	67
	Quyết định số 704/QĐ-UBND ban hành Danh mục văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử sử dụng trong phần mềm Quản lý văn bản liên thông
	25-3-2016
	01-4-2016

	68
	Quyết định số 742/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh
	30-3-2016
	30-3-2016

	69
	Quyết định số 914/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	19-4-2016
	19-4-2016

	70
	Quyết định số 936/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	21-4-2016
	21-4-2016

	71
	Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016
	21-4-2016
	21-4-2016

	CÔNG BÁO SỐ 10 (31-5-2016)

	72
	Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	22-4-2016
	02-5-2016

	73
	Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
	22-4-2016
	02-5-2016

	74
	Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND về việc quy định dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016
	10-5-2016
	20-5-2016

	75
	Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	26-4-2016
	26-4-2016

	76
	Quyết định số 1001/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng Hành chính
	27-4-2016
	27-4-2016

	77
	Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
	29-4-2016
	29-4-2016

	78
	Quyết định số 1030/QĐ-UBND quy định quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa hiện đại tại Sở Nội vụ
	29-4-2016
	29-4-2016

	79
	Quyết định số 1069/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 
	05-5-2016
	05-5-2016

	80
	Quyết định số 1072/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Sơn La trong quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
	05-5-2016
	05-5-2016

	81
	Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường quản lý công tác văn thư - lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2016 - 2020 
	10-5-2016
	10-5-2016

	CÔNG BÁO SỐ 11 (30-6-2016)

	82
	Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định cụ thể một số nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Sơn La về ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020
	20-5-2016
	30-5-2016

	83
	Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
	08-6-2016
	18-6-2016

	84
	Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương
	08-6-2016
	18-6-2016

	85
	Quyết định số 1049/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	04-5-2016
	04-5-2016

	86
	Quyết định số 1076/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá cây trồng phục vụ các chương trình, dự án trồng rừng theo quy hoạch, kế hoạch của tỉnh
	05-5-2016
	05-5-2016

	87
	Quyết định số 1088/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ
	09-5-2016
	09-5-2016

	88
	Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
	12-5-2016
	12-5-2016

	89
	Chỉ thị số 11/CT-UBND về tăng cường, chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, công bố công khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	18-5-2016
	18-5-2016

	CÔNG BÁO SỐ 12 (25-7-2016)

	90
	Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	13-7-2016
	23-7-2016

	91
	Quyết định số 1283/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng và giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	01-6-2016
	01-6-2016

	92
	Quyết định số 1406/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh Sơn La 
	14-6-2016
	14-6-2016

	93
	Quyết định số 1492/QĐ-UBND về việc cho phép tiếp tục thực hiện Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La
	23-6-2016
	23-6-2016

	94
	Quyết định số 1516/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty Cổ phần giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Sơn La 
	28-6-2016
	28-6-2016

	95
	Quyết định số 1650/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	05-7-2016
	05-7-2016

	96
	Quyết định số 1675/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và công bố công khai kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	11-7-2016
	11-7-2016

	CÔNG BÁO SỐ 13 (20-8-2016)

	97
	Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính 
	12-7-2016
	22-7-2016

	98
	Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La 
	02-8-2016
	12-8-2016

	99
	Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La
	03-8-2016
	13-8-2016

	100
	Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	04-8-2016
	04-8-2016

	101
	Quyết định số 1511/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
	27-6-2016
	27-6-2016

	102
	Quyết định số 1517/QĐ-UBND về việc sắp xếp, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Sơn La 
	28-6-2016
	28-6-2016

	103
	Quyết định số 1653/QĐ-UBND ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2017
	06-7-2016
	06-7-2016

	104
	Quyết định số 1732/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 20/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Sơn La
	19-7-2016
	19-7-2016

	105
	Quyết định số 1748/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	20-7-2016
	20-7-2016

	106
	Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường triển khai thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	02-8-2016
	02-8-2016

	107
	Quyết định số 1848/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	02-8-2016
	02-8-2016

	108
	Quyết định số 1869/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	03-8-2016
	03-8-2016                                           

	CÔNG BÁO SỐ 14 (30-8-2016)

	109
	Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
	03-8-2016
	15-8-2016

	110
	Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND, Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND, Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND và Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 110/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
	03-8-2016
	15-8-2016

	111
	Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ban hành cơ chế, chính sách phát triển một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh 
	04-8-2016
	15-8-2016

	112
	Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh 
	04-8-2016
	15-8-2016

	113
	Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
	04-8-2016
	15-8-2016

	114
	Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp
	04-8-2016
	15-8-2016

	115
	Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND về việc Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh
	03-8-2016
	01-9-2016

	116
	Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND về việc trang bị sách giáo khoa cho các trường tiểu học, trung học công lập để phục vụ học sinh diện chính sách trên địa bàn tỉnh
	03-8-2016
	15-8-2016

	117
	Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh
	03-8-2016
	01-9-2016

	118
	Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ban hành Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh
	03-8-2016
	03-8-2016

	119
	Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2017 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
	03-8-2016
	03-8-2016

	120
	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND thông qua Đề án khai thác tiềm năng vùng hồ các thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020
	04-8-2016
	03-8-2016

	121
	Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
	04-8-2016
	03-8-2016

	CÔNG BÁO SỐ 15+16 (15-9-2016)

	122
	Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND Quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	04-7-2016
	14-7-2016

	123
	Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	02-8-2016
	12-8-2016

	124
	Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định Quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	05-8-2016
	15-8-2016

	125
	Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải
	11-8-2016
	21-8-2016

	126
	Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Sơn La khoá XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021
	18-8-2016
	28-8-2016

	127
	Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh Sơn La
	23-8-2016
	02-9-2016

	128
	Quyết định số 1952/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển Doanh nghiệp đến năm 2020
	12-8-2016
	12-8-2016

	CÔNG BÁO SỐ 17 (20-10-2016)

	129
	Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Sơn La 
	05-10-2016
	15-10-2016

	130
	Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tài chính; Trưởng, Phó Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La 
	07-10-2016
	17-10-2016

	131
	Quyết định số 1925/QĐ-UBND về việc ban hành phương án triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng tái định cư thủy điện Sơn La 
	10-8-2016
	10-8-2016

	132
	Quyết định số 2172/QĐ-UBND Quy định về khuyến nông viên xã trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	09-9-2016
	09-9-2016

	133
	Chỉ thị số 14/CT-CTUBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017
	12-9-2016
	12-9-2016

	134
	Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc Quy định tạm thời về khoảng cách, địa bàn xác định học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông không thể đi đến trường và về nhà trong ngày do địa hành cách trở, giao thông đi lại khó khăn làm căn cứ học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ; chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn tập trung bán trú và quản lý học sinh ăn, ở bán trú tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	13-9-2016
	13-9-2016

	135
	Quyết định số 2186/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020
	13-9-2016
	13-9-2016

	136
	Quyết định số 2211/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thực hiện công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, giai đoạn 2017 - 2020
	15-9-2016
	15-9-2016

	137
	Chỉ thị số 15/CT-CTUBND về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	15-9-2016
	15-9-2016

	138
	Chỉ thị số 16/CT-CTUBND về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm, sử dụng đất rừng trái pháp luật
	21-9-2016
	21-9-2016

	139
	Quyết định số 2289/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh  
	26-9-2016
	26-9-2016

	CÔNG BÁO SỐ 18 (10-11-2016)

	140
	Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, phân loại và Quy trình đánh giá, phân loại, thẩm định các cơ quan, đơn vị; xã, phường, thị trấn; bản, tiểu khu, tổ dân phố liên quan đến ma túy
	05-10-2016
	05-10-2016

	141
	Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012; Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014; Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 26/6/2011; Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND ngày 18/01/2007; Chỉ thị số 42/2010/CT-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh
	11-10-2016
	20-10-2016

	142
	Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó các phòng Tư pháp thuộc UBND các huyện, thành phố
	17-10-2016
	27-10-2016

	143
	Quyết định số 2299/QĐ-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 04/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh Sơn La khóa (XIV) về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh
	26-9-2016
	26-9-2016

	144
	Quyết định số 2360/QĐ-UBND quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cấp đổi giấy phép lái xe và cấp phép liên vận Việt - Lào theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải
	06-10-2016
	06-10-2016

	145
	Quyết định số 2405/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
	11-10-2016
	11-10-2016

	146
	Quyết định số 2413/QĐ-UBND về công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	11-10-2016
	12-10-2016

	147
	Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc quy định dịch vụ tại một số nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	14-10-2016
	24-10-2016

	148
	Quyết định số 2508/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	26-10-2016
	26-10-2016

	CÔNG BÁO SỐ 19 (25-11-2016)

	149
	Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND về việc Quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ
	31-10-2016
	15-11-2016

	150
	Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND Quy định lộ trình thực hiện giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Sơn La và huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030
	02-11-2016
	15-11-2016

	151
	Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La 
	03-11-2016
	13-11-2016

	152
	Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La 
	03-11-2016
	13-11-2016

	153
	Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Thông tin và truyền thông; Trưởng, Phó phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La 
	03-11-2016
	13-11-2016

	154
	Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó  phòng; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Công thương tỉnh Sơn La 
	03-11-2016
	13-11-2016

	155
	Quyết định số 2457/QĐ-UBND quy định quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	17-10-2016
	17-10-2016

	CÔNG BÁO SỐ 20 (05-12-2016)

	156
	Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc và Trưởng, Phó Phòng Dân tộc thuộc UBND cấp huyện, thành phố tỉnh Sơn La 
	03-11-2016
	13/11/2016

	157
	Quyết định số 2572/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tiêm phòng bắt buộc các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm và phun tiêu độc khử trùng năm 2017
	31-10-2016
	31-10-2016

	158
	Quyết định số 2617/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án tổ chức lại các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông cấp huyện của tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020 và các năm tiếp theo
	01-11-2016
	01-11-2016

	CÔNG BÁO SỐ 21 (29-12-2016)

	159
	Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
	02-11-2016
	01-01-2017

	160
	Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh; cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	01-12-2016
	01-12-2016

	161
	Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Y tế; Trưởng, Phó phòng Y tế thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La
	07-12-2016
	01-01-2017

	162
	Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

tỉnh Sơn La
	07-12-2016
	01-01-2017

	163
	Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND về việc bổ sung thêm Khoản 3 vào Điều 1 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 của UBND tỉnh về sửa đổi Điều 6 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày  08/5/2007 của UBND tỉnh quy định quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La 
	11-12-2016
	21-12-2016

	164
	Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	12-12-2016
	24-12-2016

	165
	Chỉ thị số 17/CT-CTUBND về việc nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý vận hành các công trình nước sạch tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La
	22-11-2016
	22-11-2016

	166
	Quyết định số 2829/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Thanh tra năm 2017
	25-11-2016
	25-11-2016

	167
	Quyết định số 2924/QĐ-UBND về việc ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2016 - 2020
	09-12-2016
	09-12-2016

	168
	Quyết định số 2988/QĐ-UBND Ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2017
	14-12-2016
	14-12-2016

	169
	Chỉ thị số 18/CT-CTUBND về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2017
	14-12-2016
	14-12-2016
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